DANH SÁCH KÈM THEO

	STT
	LOẠI XE
	BIỂN SỐ
	SAU GIÁM ĐỊNH
	GHI CHÚ
	GIÁ KHỞI ĐIỂM

	
	
	
	SỐ KHUNG
	SỐ MÁY
	
	

	1. 
	Mô tô
	43Y1-3614
	RRKWCH2UM7XE17261
	VTT38JL1P52FMH017261
	Phế liệu
	1.000.000đ

	2. 
	Mô tô
	62N1-4722
	RLCS5C6409Y130031
	682136D (bị đục)
	Phế liệu
	1.000.000đ

	3. 
	Mô tô
	62H9-4617
	VHMDCG053HM001338
	VUMHMYG150FMG001338
	Phế liệu
	1.000.000đ

	4. 
	Mô tô
	72K9-3662
	RRKWCH4UM5X006925
	VTT1P52FMH7006925
	Phế liệu
	1.000.000đ

	5. 
	Mô tô
	84L1-173.09
	Không có
	1P50FMG310422321
	Phế liệu
	1.000.000đ

	6. 
	Mô tô
	52K5-5825
	MG100Y0901615
	1P50FMG3Y0331366
	Phế liệu
	1.000.000đ

	7. 
	Mô tô
	52N3-5622
	Không có
	LC150FM00091471
	Phế liệu
	1.000.000đ

	8. 
	Mô tô
	34K1-1009
	DRL110010001182
	LC152FMH02058741
	Phế liệu
	1.000.000đ

	9. 
	Mô tô
	84B1-392.08
	RPAWCH1CK5A00018
	RPTDS152FMH60000118
	Phế liệu
	1.000.000đ

	10. 
	Mô tô
	52H9-6100
	Không có
	VDEJQ152FMH041121
	Phế liệu
	1.000.000đ

	11. 
	Gắn máy
	62FN-0068
	RNDDCBKND91032260
	VDGZS139FMBN032260
	Phế liệu
	1.000.000đ

	12. 
	Mô tô
	70H7-2486
	VDPPCG0021P013374
	VDP1P50FMG013374
	Phế liệu
	1.000.000đ

	13. 
	Mô tô
	71C2-028.06
	RPEWCH1PEAA064740
	VDEJQ152FMH064740
	Phế liệu
	1.000.000đ

	14. 
	Gắn máy
	71PA-1011
	RRRDCB2RR8D822957
	VDTFS1P39FMB822957
	Phế liệu
	1.000.000đ

	15. 
	Mô tô
	93H1-6550
	RLGXA10CD4D130390
	VMEVA2130390
	Phế liệu
	1.000.000đ

	16. 
	Mô tô
	54M3-5795
	RMKWCHAUM7K201434
	VKV1P52FMHH201434
	Phế liệu
	1.000.000đ

	17. 
	Mô tô
	51X8-4781
	VDPWCH084D…48269
	RNRHC152FMH120191
	Phế liệu
	1.000.000đ

	18. 
	Mô tô
	62H4-0028
	VLKPCG012LK030083
	VLKZS150FMG2000030083
	Phế liệu
	1.000.000đ

	19. 
	Mô tô
	67N3-9365
	VTTDCH033TT022780
	VTTJL1P52FMH022780
	Phế liệu
	1.000.000đ

	20. 
	Mô tô
	71B1-810.21
	RLGRS12B45H010494
	VMESE2010494
	Phế liệu
	1.000.000đ

	21. 
	Mô tô
	71C1-132.80
	RMNWCHEMN9H007098
	VHLFM152FMHV01507098
	Phế liệu
	1.000.000đ

	22. 
	Mô tô
	53R9-8982
	RPEWCH1PFAB069350
	VDEJQ152FMH059350
	Phế liệu
	1.000.000đ

	23. 
	Mô tô
	52P8-7976
	RLGH125D6D475369
	VMM9BBD475639
	Phế liệu
	1.000.000đ

	24. 
	Mô tô
	62F6-9615
	XDXCHL10077801
	LC152FMH01014345
	Phế liệu
	1.000.000đ

	25. 
	Mô tô
	71H7-0972
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	26. 
	Mô tô
	71H5-3339
	RNBWCH7YP81001345
	VLFNB11080701345
	Phế liệu
	1.000.000đ

	27. 
	Gắn máy
	71FD-4648
	RRKDCGXUM7X016885
	VTTJL1P50FMG016885
	Phế liệu
	1.000.000đ

	28. 
	Mô tô
	66P1-842.77
	RPHWCHBUM58175945
	RPTDS152FMH0173945
	Phế liệu
	1.000.000đ

	29. 
	Mô tô
	66H3-6665
	RPHBCH3UM4H120698
	VHHJL152FMH0120698
	Phế liệu
	1.000.000đ

	30. 
	Mô tô
	47B1-662.72
	VTTDCH034TT001848
	VTTJL1P52FMHA001848
	Phế liệu
	1.000.000đ

	31. 
	Mô tô
	71H7-6420
	RNGKCG1VH91007266
	VZS150FMG1007266
	Phế liệu
	1.000.000đ

	32. 
	Mô tô
	51L5-4211
	LALTCJN0751056766
	SDH1P52QM1B51028848
	Phế liệu
	1.000.000đ

	33. 
	Mô tô
	67F9-5325
	MX110A00000861
	1P50FMHY0239917
	Phế liệu
	1.000.000đ

	34. 
	Mô tô
	98H9-9595
	RMWDCBKMW9H11137
	VUMMWYG139FMB9A111137
	Phế liệu
	1.000.000đ

	35. 
	Mô tô
	52K4-4801
	Y1002028
	FMHY0025023
	Phế liệu
	1.000.000đ

	36. 
	Mô tô
	64H2-8890
	RRKWCHFUM5X002121
	VTTJL1P52FMHS002121
	Phế liệu
	1.000.000đ

	37. 
	Mô tô
	86F8-9237
	Không có
	1P52FMH310197723
	Phế liệu
	1.000.000đ

	38. 
	Mô tô
	Không Biển số
	VHTDCG053UM002455
	VVNZS150FMG022334
	Phế liệu
	1.000.000đ

	39. 
	Mô tô
	71Y1-0607
	RRHWCH2RH7A009210
	HD1P53FMH99016702
	Phế liệu
	1.000.000đ

	40. 
	Mô tô
	71B1-679.45
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	41. 
	Mô tô
	59CB-001.15
	RNRKCBBUMB1107548
	RNRHD139FMB107548
	Phế liệu
	1.000.000đ

	42. 
	Mô tô
	63S2-3054
	Không có
	VDP1P52FMH204956
	Phế liệu
	1.000.000đ

	43. 
	Mô tô
	63K1-3602
	LLCXCGLN5Y002321
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	44. 
	Mô tô
	53R4-7158
	LXDXCHL08Y6006931
	152FM00036865
	Phế liệu
	1.000.000đ

	45. 
	Mô tô
	64L1-5741
	RN8DCHHN88B469470
	VZS152FMH468470
	Phế liệu
	1.000.000đ

	46. 
	Mô tô
	71H1-6039
	RMVWCH1MV71010962
	RMVQD1P52FMH710962
	Phế liệu
	1.000.000đ

	47. 
	Gắn máy
	84FA-0655
	C50YJ020426
	C50E304049
	Phế liệu
	1.000.000đ

	48. 
	Mô tô
	71H7-5521
	RNGKCG1VH91015396
	VZS150FMG10150396
	Phế liệu
	1.000.000đ

	49. 
	Mô tô
	71F6-1931
	RNBWCH4YP71005137
	VLFNB1P50FMH7A105137
	Phế liệu
	1.000.000đ

	50. 
	Gắn máy
	50NA-4217
	C503274917
	C50E3274621
	Phế liệu
	1.000.000đ

	51. 
	Mô tô
	51L1-7546
	VDGBCH064DG000142
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	52. 
	Mô tô
	62K4-9032
	VMXLCG0033U112224
	VTRDY150FMG80112224
	Phế liệu
	1.000.000đ

	53. 
	Mô tô
	63T1-3833
	RRKWCH2UM8XM06605
	VTT45JL1P52FMH006605
	Phế liệu
	1.000.000đ

	54. 
	Mô tô
	86H4-0132
	LF3XCG4C61000317
	VCRZS150FMG33000242
	Phế liệu
	1.000.000đ

	55. 
	Mô tô
	72F7-7586
	Không có
	152FM00070836
	Phế liệu
	1.000.000đ

	56. 
	Mô tô
	62Z6-5486
	NJ100200135231
	LC150FMG01535231
	Phế liệu
	1.000.000đ

	57. 
	Gắn máy
	71FK-3019
	VDPWCB014DP013813
	VDP1P39FMB013813
	Phế liệu
	1.000.000đ

	58. 
	Gắn máy
	71FC-9013
	C508555368
	C50E8555608
	Phế liệu
	1.000.000đ

	59. 
	Gắn máy
	67AK-018.07
	RRKWCB2UMAXB65407
	VTT29YX1P39FMB065407
	Phế liệu
	1.000.000đ

	60. 
	Mô tô
	60R1-8378
	RMKDCG5UM6K513827
	VKV1P50FMGH513827
	Phế liệu
	1.000.000đ

	61. 
	Mô tô
	82H4-2332
	RMNWCHYMN7H002042
	VHLFM152FMHV142042
	Phế liệu
	1.000.000đ

	62. 
	Mô tô
	63H5-5387
	RRKWCH0UM8XP32708
	VTTJL1P52FMHN032708
	Phế liệu
	1.000.000đ

	63. 
	Gắn máy
	72871CE
	C50YJ019498
	C50E291671
	Phế liệu
	1.000.000đ

	64. 
	Mô tô
	71V2-3310
	VKDDCG023KD000435
	VLKZS150FMG2000099322
	Phế liệu
	1.000.000đ

	65. 
	Mô tô
	51P2-6696
	Không có
	LC150FMG00716486
	Phế liệu
	1.000.000đ

	66. 
	Mô tô
	66P1-3022
	RMNWCH9MN9H004059
	VHLFM152FMHV00604059
	Phế liệu
	1.000.000đ

	67. 
	Gắn máy
	65FC-1178
	RNBKCBBYPA1002015
	RL8NB139FMB002015
	Phế liệu
	1.000.000đ

	68. 
	Mô tô
	71H6-5781
	RNRWCH3UM91108116
	RNRHC152FMH108116
	Phế liệu
	1.000.000đ

	69. 
	Mô tô
	Không Biển số
	Không có
	SYC8072152
	Phế liệu
	1.000.000đ

	70. 
	Mô tô
	71S8-4963
	RNBWCH4YP71000633
	VLFLB1P50FMH7A100633
	Phế liệu
	1.000.000đ

	71. 
	Mô tô
	71B2-101.96
	RRTVCHBCX61004015
	VTMSA152FMHA004211
	Phế liệu
	1.000.000đ

	72. 
	Mô tô
	84K2-1008
	RNDWCH3ND17G03023
	VDGZS152FMHVA003023
	Phế liệu
	1.000.000đ

	73. 
	Mô tô
	53X9-0502
	LWGXCHL08Y1032233
	LC152FMH00405180
	Phế liệu
	1.000.000đ

	74. 
	Mô tô
	61C1-193.11
	RMNWCHSMN7H004869
	VHLFM152FMHV344869
	Phế liệu
	1.000.000đ

	75. 
	Mô tô
	71B2-160.94
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	76. 
	Mô tô
	53R5-5698
	VFCPCH0A2YF000879
	1P50FMHY0278160
	Phế liệu
	1.000.000đ

	77. 
	Mô tô
	52K9-6131
	Không có
	VLKZS1P50FMH00014437
	Phế liệu
	1.000.000đ

	78. 
	Mô tô
	71H1-4864
	RMNWCHKMN7H006287
	VHLFM152FMHV706287
	Phế liệu
	1.000.000đ

	79. 
	Mô tô
	71B1-518.15
	RNGKCG2VH81019194
	VUMYG150FMG282194
	Phế liệu
	1.000.000đ

	80. 
	Mô tô
	50M2-9294
	DH88XF17544
	HD1P50FMHY00005582
	Phế liệu
	1.000.000đ

	81. 
	Mô tô
	71S9-3659
	RRKWCHLUM7X012483
	VTTJL1P52FMHK012483
	Phế liệu
	1.000.000đ

	82. 
	Mô tô
	84H1-8257
	VLMDCH064UM202274
	VLFLM1P52FMH34N102274
	Phế liệu
	1.000.000đ

	83. 
	Mô tô
	71F7-5742
	85…11002003869
	LC150FMG01082879
	Phế liệu
	1.000.000đ

	84. 
	Mô tô
	66F7-1049
	NJ110200006573
	LC152FMH00673410
	Phế liệu
	1.000.000đ

	85. 
	Mô tô
	62N1-0391
	RRHWCH0RH7A013501
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	86. 
	Mô tô
	84K5-3055
	Không có
	VUMYG150FMH168189
	Phế liệu
	1.000.000đ

	87. 
	Mô tô
	71B2-844.80
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	88. 
	Mô tô
	66L6-2035
	RPEWCHAUM6A900366
	VDEJQ152FMH900366
	Phế liệu
	1.000.000đ


	89. 
	Mô tô
	62S3-7698
	VSADCH064SA000018
	LC152FMH01758066
	Phế liệu
	1.000.000đ

	90. 
	Mô tô
	66P1-540.55
	VKVDCH075UM405114
	VKV1P52FMHR405114
	Phế liệu
	1.000.000đ

	91. 
	Mô tô
	65F5-4476
	YX11000003400
	LC152FMH01091766
	Phế liệu
	1.000.000đ

	92. 
	Mô tô
	71C3-089.21
	RMNDCH2MN9H001933
	VHLFM152FMHVB0001933
	Phế liệu
	1.000.000đ

	93. 
	Mô tô
	66K2-7398
	VDPPCG0021P023005
	VDP1P50FMG023005
	Phế liệu
	1.000.000đ

	94. 
	Mô tô
	51S7-8634
	VTTDCH033TT014454
	VTTJL1P52FMH014454
	Phế liệu
	1.000.000đ

	95. 
	Mô tô
	52K6-3601
	NJ110200001211
	LC152FMH00700869
	Phế liệu
	1.000.000đ

	96. 
	Mô tô
	52K7-9450
	LZ8GCPLL6Y2D68005962
	1P53FMH10135605
	Phế liệu
	1.000.000đ

	97. 
	Mô tô
	51S1-4815
	FT110200019058
	HD1P53FMHY0080957
	Phế liệu
	1.000.000đ

	98. 
	Mô tô
	71V1-4009
	RRKWCH2UM7XC20497
	VTT36JL1P52FMH020497
	Phế liệu
	1.000.000đ

	99. 
	Mô tô
	52N9-0565
	WS11000700676
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	100. 
	Mô tô
	66N4-6775
	RRRDCH9RR9D371977
	RRRFS152FMH371977
	Phế liệu
	1.000.000đ

	101. 
	Mô tô
	71S1-9212
	YX11010209383
	1P53FMH10209383
	Phế liệu
	1.000.000đ

	102. 
	Mô tô
	53X7-3614
	Không có
	1P50FMG3Y0322377
	Phế liệu
	1.000.000đ

	103. 
	Mô tô
	54Z2-3369
	RNDWCHN061V03153
	VDGZS152FMHWT00003153
	Phế liệu
	1.000.000đ

	104. 
	Mô tô
	51U6-0059
	LXDXCHL00Y6007703
	152FM0003580
	Phế liệu
	1.000.000đ

	105. 
	Mô tô
	71B2-495.07
	RRVWCHBRV7A001620
	VTH152FMH2017926
	Phế liệu
	1.000.000đ

	106. 
	Mô tô
	71S9-1953
	LALTCJN0851015000
	SDH1P52QMIB51012084
	Phế liệu
	1.000.000đ

	107. 
	Gắn máy
	71FL-9928
	Không có
	VTT29YX1P39FMB040729
	Phế liệu
	1.000.000đ

	108. 
	Gắn máy
	71AA-058.53
	RNDDCBKND71009914
	VDGZS139FMBH009914
	Phế liệu
	1.000.000đ

	109. 
	Mô tô
	53X9-0144
	NJ110200008750
	LG152FMHY0604350
	Phế liệu
	1.000.000đ

	110. 
	Mô tô
	71K9-1461
	VKVDCH045UM602350
	VKV1P52FMHH602350
	Phế liệu
	1.000.000đ

	111. 
	Mô tô
	71B3-454.47
	VTAPCG052TA001510
	ZS150FMG222A00744
	Phế liệu
	1.000.000đ

	112. 
	Mô tô
	60K5-3705
	LXDXCHL06Y0012389
	152FM00100126
	Phế liệu
	1.000.000đ

	113. 
	Mô tô
	37N2-7982
	VPDDCG022PD00248
	VDD0R150FMG0042481
	Phế liệu
	1.000.000đ

	114. 
	Mô tô
	52X3-6451
	RLHHC09077Y256807
	HC09E5356959
	Phế liệu
	1.000.000đ

	115. 
	Mô tô
	84K6-1969
	RRKWCH0UM8XS26981
	VTT08JL1P52FMH026981
	Phế liệu
	1.000.000đ

	116. 
	Mô tô
	53Y5-6963
	HWCHPUM5H0241
	RPTDS152FMH00024158
	Phế liệu
	1.000.000đ

	117. 
	Mô tô
	53Y9-1025
	Không có
	LC150FMG01432544
	Phế liệu
	1.000.000đ

	118. 
	Mô tô
	71K6-8553
	Không có
	LC150FMG01075138
	Phế liệu
	1.000.000đ

	119. 
	Mô tô
	52H7-0218
	DU100200111638
	LC150FMG1A01029688
	Phế liệu
	1.000.000đ

	120. 
	Mô tô
	61F6-2663
	RLGSB10CD5H900423
	VMESE1900423
	Phế liệu
	1.000.000đ

	121. 
	Mô tô
	16H3-9763
	FL10033567
	LC150FMG01889867
	Phế liệu
	1.000.000đ

	122. 
	Mô tô
	64H1-5118
	RMMWCH6MM61616793
	VDP1P52FMH616793
	Phế liệu
	1.000.000đ

	123. 
	Mô tô
	71F8-4055
	Không có
	1P50FMG310337301
	Phế liệu
	1.000.000đ

	124. 
	Mô tô
	84K5-5370
	RRKWCH1UM7XN18391
	VTT29JL1P52FMH018391
	Phế liệu
	1.000.000đ

	125. 
	Mô tô
	51T9-8160
	LTBXCGLF01L018692
	1P50FMG310494709
	Phế liệu
	1.000.000đ

	126. 
	Mô tô
	36K8-4165
	RPEXCH8PECA157645
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	127. 
	Mô tô
	71F4-8917
	Không có
	LC150FM00061009
	Phế liệu
	1.000.000đ

	128. 
	Mô tô
	35N4-2617
	VLKBCH023UM008702
	VLF1P52FMH340091117
	Phế liệu
	1.000.000đ

	129. 
	Gắn máy
	71FM-0240
	Không có
	VUMYG139FMBXD015030
	Phế liệu
	1.000.000đ

	130. 
	Mô tô
	71B1-618.91
	Không có
	1P50FMH10423073
	Phế liệu
	1.000.000đ

	131. 
	Mô tô
	63V4-3644
	RRRWCH4UM5D442123
	VDTFS152FMH442123
	Phế liệu
	1.000.000đ

	132. 
	Mô tô
	51T9-8394
	HH100010337244
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	133. 
	Mô tô
	71B1-788.30
	RMKDCG3UM6K308991
	VKV1P50FMGR308991
	Phế liệu
	1.000.000đ

	134. 
	Mô tô
	52Y4-4053
	RPHWCHBUM5H086541
	RPTDS152FMH00086541
	Phế liệu
	1.000.000đ

	135. 
	Gắn máy
	52MB-0029
	DR10000120953
	HDDR100Y0390473
	Phế liệu
	1.000.000đ

	136. 
	Gắn máy
	84FC-1290
	LFDL10010557260
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	137. 
	Mô tô
	76R1-4155
	Không có
	VLFPD1P52FMH35A1K9263
	Phế liệu
	1.000.000đ

	138. 
	Mô tô
	84D1-096.32
	RPJDCG2PJBA934184
	VPJL1P50FMG923813
	Phế liệu
	1.000.000đ

	139. 
	Mô tô
	Không Biển số
	WE110Y0080452
	HD1P53FMHY0163584
	Phế liệu
	1.000.000đ

	140. 
	Mô tô
	71S7-4460
	RMMWCH4MM71404256
	VDP152FMH404256
	Phế liệu
	1.000.000đ

	141. 
	Mô tô
	52U5-5709
	VTTWCH0B4UM000108
	VHU1P52FMHA005997
	Phế liệu
	1.000.000đ

	142. 
	Mô tô
	71F7-0225
	LLCLXN3A9Y1B2777
	LC152FMH00474276
	Phế liệu
	1.000.000đ

	143. 
	Mô tô
	94F2-7475
	DU100200110897
	LC150FMG1A01025147
	Phế liệu
	1.000.000đ

	144. 
	Mô tô
	71K6-3361
	VDCDCH023UM026491
	VVNZS152FMH033273
	Phế liệu
	1.000.000đ

	145. 
	Mô tô
	71S4-6541
	RNDWCH1ND61R05348
	VDCZS152FMHJA00005348
	Phế liệu
	1.000.000đ

	146. 
	Mô tô
	53R2-1529
	VTLDCG012TL002812
	ZS150FMG222B02922
	Phế liệu
	1.000.000đ

	147. 
	Mô tô
	63V4-9986
	VTLBCH023TL013067
	VTLZS152FMH00013067
	Phế liệu
	1.000.000đ

	148. 
	Mô tô
	70P2-4728
	SN100511010682
	1P50FMG310224492
	Phế liệu
	1.000.000đ

	149. 
	Mô tô
	61Z2-3936
	RRKWCH1UM8XH06028
	VTT24JL1P52FMH006028
	Phế liệu
	1.000.000đ

	150. 
	Mô tô
	63V1-5958
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	151. 
	Mô tô
	52H9-0301
	VTMPCH0022T003940
	LC152FMH02173013
	Phế liệu
	1.000.000đ

	152. 
	Mô tô
	71S2-5003
	VTTDCH033TT030950
	VTTJL152FMH030950
	Phế liệu
	1.000.000đ

	153. 
	Mô tô
	52H5-5788
	NMYCT100DYC820303
	CT100E1819635
	Phế liệu
	1.000.000đ

	154. 
	Mô tô
	53R5-1256
	Không có
	152FMY0155285
	Phế liệu
	1.000.000đ

	155. 
	Mô tô
	63B8-50202
	RMNDCH5MN8H010049
	VHLFM152FMHV00110049
	Phế liệu
	1.000.000đ

	156. 
	Mô tô
	63F1-2494
	RPDWCH3PD5A0A5785
	VLFPD1P52FMH35A1A5785
	Phế liệu
	1.000.000đ


	157. 
	Mô tô
	70F8-8571
	RRKWCH2UM7XE01754
	VTT38JL1P52FMH001754
	Phế liệu
	1.000.000đ


DANH SÁCH KÈM THEO
 (Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 168 ngày 21/8/2018 ).


	STT
	LOẠI XE
	BIỂN SỐ
	SAU GIÁM ĐỊNH
	GHI CHÚ
	GIÁ KHỞI ĐIỂM

	
	
	
	SỐ KHUNG
	SỐ MÁY
	
	

	1. 
	Mô tô
	43Y1-3614
	RRKWCH2UM7XE17261
	VTT38JL1P52FMH017261
	Phế liệu
	1.000.000đ

	2. 
	Mô tô
	62N1-4722
	RLCS5C6409Y130031
	682136D (bị đục)
	Phế liệu
	1.000.000đ

	3. 
	Mô tô
	62H9-4617
	VHMDCG053HM001338
	VUMHMYG150FMG001338
	Phế liệu
	1.000.000đ

	4. 
	Mô tô
	72K9-3662
	RRKWCH4UM5X006925
	VTT1P52FMH7006925
	Phế liệu
	1.000.000đ

	5. 
	Mô tô
	84L1-173.09
	Không có
	1P50FMG310422321
	Phế liệu
	1.000.000đ

	6. 
	Mô tô
	52K5-5825
	MG100Y0901615
	1P50FMG3Y0331366
	Phế liệu
	1.000.000đ

	7. 
	Mô tô
	52N3-5622
	Không có
	LC150FM00091471
	Phế liệu
	1.000.000đ

	8. 
	Mô tô
	34K1-1009
	DRL110010001182
	LC152FMH02058741
	Phế liệu
	1.000.000đ

	9. 
	Mô tô
	84B1-392.08
	RPAWCH1CK5A00018
	RPTDS152FMH60000118
	Phế liệu
	1.000.000đ

	10. 
	Mô tô
	52H9-6100
	Không có
	VDEJQ152FMH041121
	Phế liệu
	1.000.000đ

	11. 
	Gắn máy
	62FN-0068
	RNDDCBKND91032260
	VDGZS139FMBN032260
	Phế liệu
	1.000.000đ

	12. 
	Mô tô
	70H7-2486
	VDPPCG0021P013374
	VDP1P50FMG013374
	Phế liệu
	1.000.000đ

	13. 
	Mô tô
	71C2-028.06
	RPEWCH1PEAA064740
	VDEJQ152FMH064740
	Phế liệu
	1.000.000đ

	14. 
	Gắn máy
	71PA-1011
	RRRDCB2RR8D822957
	VDTFS1P39FMB822957
	Phế liệu
	1.000.000đ

	15. 
	Mô tô
	93H1-6550
	RLGXA10CD4D130390
	VMEVA2130390
	Phế liệu
	1.000.000đ

	16. 
	Mô tô
	54M3-5795
	RMKWCHAUM7K201434
	VKV1P52FMHH201434
	Phế liệu
	1.000.000đ

	17. 
	Mô tô
	51X8-4781
	VDPWCH084D…48269
	RNRHC152FMH120191
	Phế liệu
	1.000.000đ

	18. 
	Mô tô
	62H4-0028
	VLKPCG012LK030083
	VLKZS150FMG2000030083
	Phế liệu
	1.000.000đ

	19. 
	Mô tô
	67N3-9365
	VTTDCH033TT022780
	VTTJL1P52FMH022780
	Phế liệu
	1.000.000đ

	20. 
	Mô tô
	71B1-810.21
	RLGRS12B45H010494
	VMESE2010494
	Phế liệu
	1.000.000đ

	21. 
	Mô tô
	71C1-132.80
	RMNWCHEMN9H007098
	VHLFM152FMHV01507098
	Phế liệu
	1.000.000đ

	22. 
	Mô tô
	53R9-8982
	RPEWCH1PFAB069350
	VDEJQ152FMH059350
	Phế liệu
	1.000.000đ

	23. 
	Mô tô
	52P8-7976
	RLGH125D6D475369
	VMM9BBD475639
	Phế liệu
	1.000.000đ

	24. 
	Mô tô
	62F6-9615
	XDXCHL10077801
	LC152FMH01014345
	Phế liệu
	1.000.000đ

	25. 
	Mô tô
	71H7-0972
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	26. 
	Mô tô
	71H5-3339
	RNBWCH7YP81001345
	VLFNB11080701345
	Phế liệu
	1.000.000đ

	27. 
	Gắn máy
	71FD-4648
	RRKDCGXUM7X016885
	VTTJL1P50FMG016885
	Phế liệu
	1.000.000đ

	28. 
	Mô tô
	66P1-842.77
	RPHWCHBUM58175945
	RPTDS152FMH0173945
	Phế liệu
	1.000.000đ

	29. 
	Mô tô
	66H3-6665
	RPHBCH3UM4H120698
	VHHJL152FMH0120698
	Phế liệu
	1.000.000đ

	30. 
	Mô tô
	47B1-662.72
	VTTDCH034TT001848
	VTTJL1P52FMHA001848
	Phế liệu
	1.000.000đ

	31. 
	Mô tô
	71H7-6420
	RNGKCG1VH91007266
	VZS150FMG1007266
	Phế liệu
	1.000.000đ

	32. 
	Mô tô
	51L5-4211
	LALTCJN0751056766
	SDH1P52QM1B51028848
	Phế liệu
	1.000.000đ

	33. 
	Mô tô
	67F9-5325
	MX110A00000861
	1P50FMHY0239917
	Phế liệu
	1.000.000đ

	34. 
	Mô tô
	98H9-9595
	RMWDCBKMW9H11137
	VUMMWYG139FMB9A111137
	Phế liệu
	1.000.000đ

	35. 
	Mô tô
	52K4-4801
	Y1002028
	FMHY0025023
	Phế liệu
	1.000.000đ

	36. 
	Mô tô
	64H2-8890
	RRKWCHFUM5X002121
	VTTJL1P52FMHS002121
	Phế liệu
	1.000.000đ

	37. 
	Mô tô
	86F8-9237
	Không có
	1P52FMH310197723
	Phế liệu
	1.000.000đ

	38. 
	Mô tô
	Không Biển số
	VHTDCG053UM002455
	VVNZS150FMG022334
	Phế liệu
	1.000.000đ

	39. 
	Mô tô
	71Y1-0607
	RRHWCH2RH7A009210
	HD1P53FMH99016702
	Phế liệu
	1.000.000đ

	40. 
	Mô tô
	71B1-679.45
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	41. 
	Mô tô
	59CB-001.15
	RNRKCBBUMB1107548
	RNRHD139FMB107548
	Phế liệu
	1.000.000đ

	42. 
	Mô tô
	63S2-3054
	Không có
	VDP1P52FMH204956
	Phế liệu
	1.000.000đ

	43. 
	Mô tô
	63K1-3602
	LLCXCGLN5Y002321
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	44. 
	Mô tô
	53R4-7158
	LXDXCHL08Y6006931
	152FM00036865
	Phế liệu
	1.000.000đ

	45. 
	Mô tô
	64L1-5741
	RN8DCHHN88B469470
	VZS152FMH468470
	Phế liệu
	1.000.000đ

	46. 
	Mô tô
	71H1-6039
	RMVWCH1MV71010962
	RMVQD1P52FMH710962
	Phế liệu
	1.000.000đ

	47. 
	Gắn máy
	84FA-0655
	C50YJ020426
	C50E304049
	Phế liệu
	1.000.000đ

	48. 
	Mô tô
	71H7-5521
	RNGKCG1VH91015396
	VZS150FMG10150396
	Phế liệu
	1.000.000đ

	49. 
	Mô tô
	71F6-1931
	RNBWCH4YP71005137
	VLFNB1P50FMH7A105137
	Phế liệu
	1.000.000đ

	50. 
	Gắn máy
	50NA-4217
	C503274917
	C50E3274621
	Phế liệu
	1.000.000đ

	51. 
	Mô tô
	51L1-7546
	VDGBCH064DG000142
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	52. 
	Mô tô
	62K4-9032
	VMXLCG0033U112224
	VTRDY150FMG80112224
	Phế liệu
	1.000.000đ

	53. 
	Mô tô
	63T1-3833
	RRKWCH2UM8XM06605
	VTT45JL1P52FMH006605
	Phế liệu
	1.000.000đ

	54. 
	Mô tô
	86H4-0132
	LF3XCG4C61000317
	VCRZS150FMG33000242
	Phế liệu
	1.000.000đ

	55. 
	Mô tô
	72F7-7586
	Không có
	152FM00070836
	Phế liệu
	1.000.000đ

	56. 
	Mô tô
	62Z6-5486
	NJ100200135231
	LC150FMG01535231
	Phế liệu
	1.000.000đ

	57. 
	Gắn máy
	71FK-3019
	VDPWCB014DP013813
	VDP1P39FMB013813
	Phế liệu
	1.000.000đ

	58. 
	Gắn máy
	71FC-9013
	C508555368
	C50E8555608
	Phế liệu
	1.000.000đ

	59. 
	Gắn máy
	67AK-018.07
	RRKWCB2UMAXB65407
	VTT29YX1P39FMB065407
	Phế liệu
	1.000.000đ

	60. 
	Mô tô
	60R1-8378
	RMKDCG5UM6K513827
	VKV1P50FMGH513827
	Phế liệu
	1.000.000đ

	61. 
	Mô tô
	82H4-2332
	RMNWCHYMN7H002042
	VHLFM152FMHV142042
	Phế liệu
	1.000.000đ

	62. 
	Mô tô
	63H5-5387
	RRKWCH0UM8XP32708
	VTTJL1P52FMHN032708
	Phế liệu
	1.000.000đ

	63. 
	Gắn máy
	72871CE
	C50YJ019498
	C50E291671
	Phế liệu
	1.000.000đ

	64. 
	Mô tô
	71V2-3310
	VKDDCG023KD000435
	VLKZS150FMG2000099322
	Phế liệu
	1.000.000đ

	65. 
	Mô tô
	51P2-6696
	Không có
	LC150FMG00716486
	Phế liệu
	1.000.000đ

	66. 
	Mô tô
	66P1-3022
	RMNWCH9MN9H004059
	VHLFM152FMHV00604059
	Phế liệu
	1.000.000đ

	67. 
	Gắn máy
	65FC-1178
	RNBKCBBYPA1002015
	RL8NB139FMB002015
	Phế liệu
	1.000.000đ

	68. 
	Mô tô
	71H6-5781
	RNRWCH3UM91108116
	RNRHC152FMH108116
	Phế liệu
	1.000.000đ

	69. 
	Mô tô
	Không Biển số
	Không có
	SYC8072152
	Phế liệu
	1.000.000đ

	70. 
	Mô tô
	71S8-4963
	RNBWCH4YP71000633
	VLFLB1P50FMH7A100633
	Phế liệu
	1.000.000đ

	71. 
	Mô tô
	71B2-101.96
	RRTVCHBCX61004015
	VTMSA152FMHA004211
	Phế liệu
	1.000.000đ

	72. 
	Mô tô
	84K2-1008
	RNDWCH3ND17G03023
	VDGZS152FMHVA003023
	Phế liệu
	1.000.000đ

	73. 
	Mô tô
	53X9-0502
	LWGXCHL08Y1032233
	LC152FMH00405180
	Phế liệu
	1.000.000đ

	74. 
	Mô tô
	61C1-193.11
	RMNWCHSMN7H004869
	VHLFM152FMHV344869
	Phế liệu
	1.000.000đ

	75. 
	Mô tô
	71B2-160.94
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	76. 
	Mô tô
	53R5-5698
	VFCPCH0A2YF000879
	1P50FMHY0278160
	Phế liệu
	1.000.000đ

	77. 
	Mô tô
	52K9-6131
	Không có
	VLKZS1P50FMH00014437
	Phế liệu
	1.000.000đ

	78. 
	Mô tô
	71H1-4864
	RMNWCHKMN7H006287
	VHLFM152FMHV706287
	Phế liệu
	1.000.000đ

	79. 
	Mô tô
	71B1-518.15
	RNGKCG2VH81019194
	VUMYG150FMG282194
	Phế liệu
	1.000.000đ

	80. 
	Mô tô
	50M2-9294
	DH88XF17544
	HD1P50FMHY00005582
	Phế liệu
	1.000.000đ

	81. 
	Mô tô
	71S9-3659
	RRKWCHLUM7X012483
	VTTJL1P52FMHK012483
	Phế liệu
	1.000.000đ

	82. 
	Mô tô
	84H1-8257
	VLMDCH064UM202274
	VLFLM1P52FMH34N102274
	Phế liệu
	1.000.000đ

	83. 
	Mô tô
	71F7-5742
	85…11002003869
	LC150FMG01082879
	Phế liệu
	1.000.000đ

	84. 
	Mô tô
	66F7-1049
	NJ110200006573
	LC152FMH00673410
	Phế liệu
	1.000.000đ

	85. 
	Mô tô
	62N1-0391
	RRHWCH0RH7A013501
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	86. 
	Mô tô
	84K5-3055
	Không có
	VUMYG150FMH168189
	Phế liệu
	1.000.000đ

	87. 
	Mô tô
	71B2-844.80
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	88. 
	Mô tô
	66L6-2035
	RPEWCHAUM6A900366
	VDEJQ152FMH900366
	Phế liệu
	1.000.000đ

	89. 
	Mô tô
	62S3-7698
	VSADCH064SA000018
	LC152FMH01758066
	Phế liệu
	1.000.000đ

	90. 
	Mô tô
	66P1-540.55
	VKVDCH075UM405114
	VKV1P52FMHR405114
	Phế liệu
	1.000.000đ

	91. 
	Mô tô
	65F5-4476
	YX11000003400
	LC152FMH01091766
	Phế liệu
	1.000.000đ

	92. 
	Mô tô
	71C3-089.21
	RMNDCH2MN9H001933
	VHLFM152FMHVB0001933
	Phế liệu
	1.000.000đ

	93. 
	Mô tô
	66K2-7398
	VDPPCG0021P023005
	VDP1P50FMG023005
	Phế liệu
	1.000.000đ

	94. 
	Mô tô
	51S7-8634
	VTTDCH033TT014454
	VTTJL1P52FMH014454
	Phế liệu
	1.000.000đ

	95. 
	Mô tô
	52K6-3601
	NJ110200001211
	LC152FMH00700869
	Phế liệu
	1.000.000đ

	96. 
	Mô tô
	52K7-9450
	LZ8GCPLL6Y2D68005962
	1P53FMH10135605
	Phế liệu
	1.000.000đ

	97. 
	Mô tô
	51S1-4815
	FT110200019058
	HD1P53FMHY0080957
	Phế liệu
	1.000.000đ

	98. 
	Mô tô
	71V1-4009
	RRKWCH2UM7XC20497
	VTT36JL1P52FMH020497
	Phế liệu
	1.000.000đ

	99. 
	Mô tô
	52N9-0565
	WS11000700676
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	100. 
	Mô tô
	66N4-6775
	RRRDCH9RR9D371977
	RRRFS152FMH371977
	Phế liệu
	1.000.000đ

	101. 
	Mô tô
	71S1-9212
	YX11010209383
	1P53FMH10209383
	Phế liệu
	1.000.000đ

	102. 
	Mô tô
	53X7-3614
	Không có
	1P50FMG3Y0322377
	Phế liệu
	1.000.000đ

	103. 
	Mô tô
	54Z2-3369
	RNDWCHN061V03153
	VDGZS152FMHWT00003153
	Phế liệu
	1.000.000đ

	104. 
	Mô tô
	51U6-0059
	LXDXCHL00Y6007703
	152FM0003580
	Phế liệu
	1.000.000đ

	105. 
	Mô tô
	71B2-495.07
	RRVWCHBRV7A001620
	VTH152FMH2017926
	Phế liệu
	1.000.000đ

	106. 
	Mô tô
	71S9-1953
	LALTCJN0851015000
	SDH1P52QMIB51012084
	Phế liệu
	1.000.000đ

	107. 
	Gắn máy
	71FL-9928
	Không có
	VTT29YX1P39FMB040729
	Phế liệu
	1.000.000đ

	108. 
	Gắn máy
	71AA-058.53
	RNDDCBKND71009914
	VDGZS139FMBH009914
	Phế liệu
	1.000.000đ

	109. 
	Mô tô
	53X9-0144
	NJ110200008750
	LG152FMHY0604350
	Phế liệu
	1.000.000đ

	110. 
	Mô tô
	71K9-1461
	VKVDCH045UM602350
	VKV1P52FMHH602350
	Phế liệu
	1.000.000đ

	111. 
	Mô tô
	71B3-454.47
	VTAPCG052TA001510
	ZS150FMG222A00744
	Phế liệu
	1.000.000đ

	112. 
	Mô tô
	60K5-3705
	LXDXCHL06Y0012389
	152FM00100126
	Phế liệu
	1.000.000đ

	113. 
	Mô tô
	37N2-7982
	VPDDCG022PD00248
	VDD0R150FMG0042481
	Phế liệu
	1.000.000đ

	114. 
	Mô tô
	52X3-6451
	RLHHC09077Y256807
	HC09E5356959
	Phế liệu
	1.000.000đ

	115. 
	Mô tô
	84K6-1969
	RRKWCH0UM8XS26981
	VTT08JL1P52FMH026981
	Phế liệu
	1.000.000đ

	116. 
	Mô tô
	53Y5-6963
	HWCHPUM5H0241
	RPTDS152FMH00024158
	Phế liệu
	1.000.000đ

	117. 
	Mô tô
	53Y9-1025
	Không có
	LC150FMG01432544
	Phế liệu
	1.000.000đ

	118. 
	Mô tô
	71K6-8553
	Không có
	LC150FMG01075138
	Phế liệu
	1.000.000đ

	119. 
	Mô tô
	52H7-0218
	DU100200111638
	LC150FMG1A01029688
	Phế liệu
	1.000.000đ

	120. 
	Mô tô
	61F6-2663
	RLGSB10CD5H900423
	VMESE1900423
	Phế liệu
	1.000.000đ

	121. 
	Mô tô
	16H3-9763
	FL10033567
	LC150FMG01889867
	Phế liệu
	1.000.000đ

	122. 
	Mô tô
	64H1-5118
	RMMWCH6MM61616793
	VDP1P52FMH616793
	Phế liệu
	1.000.000đ

	123. 
	Mô tô
	71F8-4055
	Không có
	1P50FMG310337301
	Phế liệu
	1.000.000đ

	124. 
	Mô tô
	84K5-5370
	RRKWCH1UM7XN18391
	VTT29JL1P52FMH018391
	Phế liệu
	1.000.000đ

	125. 
	Mô tô
	51T9-8160
	LTBXCGLF01L018692
	1P50FMG310494709
	Phế liệu
	1.000.000đ

	126. 
	Mô tô
	36K8-4165
	RPEXCH8PECA157645
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	127. 
	Mô tô
	71F4-8917
	Không có
	LC150FM00061009
	Phế liệu
	1.000.000đ

	128. 
	Mô tô
	35N4-2617
	VLKBCH023UM008702
	VLF1P52FMH340091117
	Phế liệu
	1.000.000đ

	129. 
	Gắn máy
	71FM-0240
	Không có
	VUMYG139FMBXD015030
	Phế liệu
	1.000.000đ

	130. 
	Mô tô
	71B1-618.91
	Không có
	1P50FMH10423073
	Phế liệu
	1.000.000đ

	131. 
	Mô tô
	63V4-3644
	RRRWCH4UM5D442123
	VDTFS152FMH442123
	Phế liệu
	1.000.000đ

	132. 
	Mô tô
	51T9-8394
	HH100010337244
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	133. 
	Mô tô
	71B1-788.30
	RMKDCG3UM6K308991
	VKV1P50FMGR308991
	Phế liệu
	1.000.000đ

	134. 
	Mô tô
	52Y4-4053
	RPHWCHBUM5H086541
	RPTDS152FMH00086541
	Phế liệu
	1.000.000đ

	135. 
	Gắn máy
	52MB-0029
	DR10000120953
	HDDR100Y0390473
	Phế liệu
	1.000.000đ

	136. 
	Gắn máy
	84FC-1290
	LFDL10010557260
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	137. 
	Mô tô
	76R1-4155
	Không có
	VLFPD1P52FMH35A1K9263
	Phế liệu
	1.000.000đ

	138. 
	Mô tô
	84D1-096.32
	RPJDCG2PJBA934184
	VPJL1P50FMG923813
	Phế liệu
	1.000.000đ

	139. 
	Mô tô
	Không Biển số
	WE110Y0080452
	HD1P53FMHY0163584
	Phế liệu
	1.000.000đ

	140. 
	Mô tô
	71S7-4460
	RMMWCH4MM71404256
	VDP152FMH404256
	Phế liệu
	1.000.000đ

	141. 
	Mô tô
	52U5-5709
	VTTWCH0B4UM000108
	VHU1P52FMHA005997
	Phế liệu
	1.000.000đ

	142. 
	Mô tô
	71F7-0225
	LLCLXN3A9Y1B2777
	LC152FMH00474276
	Phế liệu
	1.000.000đ

	143. 
	Mô tô
	94F2-7475
	DU100200110897
	LC150FMG1A01025147
	Phế liệu
	1.000.000đ

	144. 
	Mô tô
	71K6-3361
	VDCDCH023UM026491
	VVNZS152FMH033273
	Phế liệu
	1.000.000đ

	145. 
	Mô tô
	71S4-6541
	RNDWCH1ND61R05348
	VDCZS152FMHJA00005348
	Phế liệu
	1.000.000đ

	146. 
	Mô tô
	53R2-1529
	VTLDCG012TL002812
	ZS150FMG222B02922
	Phế liệu
	1.000.000đ

	147. 
	Mô tô
	63V4-9986
	VTLBCH023TL013067
	VTLZS152FMH00013067
	Phế liệu
	1.000.000đ

	148. 
	Mô tô
	70P2-4728
	SN100511010682
	1P50FMG310224492
	Phế liệu
	1.000.000đ

	149. 
	Mô tô
	61Z2-3936
	RRKWCH1UM8XH06028
	VTT24JL1P52FMH006028
	Phế liệu
	1.000.000đ

	150. 
	Mô tô
	63V1-5958
	Không có
	Không có
	Phế liệu
	1.000.000đ

	151. 
	Mô tô
	52H9-0301
	VTMPCH0022T003940
	LC152FMH02173013
	Phế liệu
	1.000.000đ

	152. 
	Mô tô
	71S2-5003
	VTTDCH033TT030950
	VTTJL152FMH030950
	Phế liệu
	1.000.000đ

	153. 
	Mô tô
	52H5-5788
	NMYCT100DYC820303
	CT100E1819635
	Phế liệu
	1.000.000đ

	154. 
	Mô tô
	53R5-1256
	Không có
	152FMY0155285
	Phế liệu
	1.000.000đ

	155. 
	Mô tô
	63B8-50202
	RMNDCH5MN8H010049
	VHLFM152FMHV00110049
	Phế liệu
	1.000.000đ

	156. 
	Mô tô
	63F1-2494
	RPDWCH3PD5A0A5785
	VLFPD1P52FMH35A1A5785
	Phế liệu
	1.000.000đ

	157. 
	Mô tô
	70F8-8571
	RRKWCH2UM7XE01754
	VTT38JL1P52FMH001754
	Phế liệu
	1.000.000đ


PAGE  
18

